
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,088.06 -0.69% 8.04%
VN30 223.89 -0.98% 9.06%
HNX 1,078.42 -0.82% 7.28%
UPCOM 84.50 -0.58% 17.93%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 45.79
Tổng GTGD (tỷ) 13,250.21 -40.07% 53.79%

INTRADAY VNINDEX 27/11/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 18,700 0.11% 7.91%
FUEMAV30 12,800 -0.78% 7.38%
FUESSV30 13,280 -0.90% 6.41%
FUESSV50 16,630 0.60% 18.36%
FUESSVFL 17,670 -0.79% 23.14%
FUEVFVND 24,400 -1.25% 8.93%
FUEVN100 14,690 -2.07% 13.44%

VN30F2312 1,076 -0.82%
VN30F2401 1,075 -0.56%
VN30F2403 1,068 -1.07%
VN30F2406 1,073 -0.45%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,447.67 -0.53% 28.18%
Shanghai 3,031.70 -0.30% -1.86%
Shenzhen 9,785.57 -0.55% -11.17%
Hang Seng 17,525.06 -0.20% -11.41%
Kospi 2,495.66 -0.04% 11.59%
BSE Sensex 65,970.04 -0.02% 8.43%
STI (Singapore) 3,086.42 -0.27% -5.07%
SET (Thái Lan) 1393.42 -0.29% -16.58%
Dầu Brent ($/thùng) 80.10 -0.39% -6.76%
Vàng ($/ounce) 2,015.00 0.05% 10.34%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.20% 0 -477
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.00% 0 -240
TPCP - 5 năm 2.19% 15 -260

TPCP - 10 năm 2.42% -6 -248

USD/VND 24,443 -0.01% 2.87%

EUR/VND 27,304 0.11% 6.41%

CNY/VND 3,462 -0.09% -0.66%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
27/11/2023

Giá vàng trên thị trường quốc tế đang ở mức cao nhất trong 6 tháng và có xu hướng

tiếp tục đi lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k

(9999) đã lên mức 61.03-62.03 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng

SJC cũng được niêm yết ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay, đạt 71.2-72.18 triệu

đồng/lượng.

Chỉ số đồng đô la trượt dốc trong tuần trước và chịu áp lực bán sáng nay bất chấp áp 

lực tích cực lên lợi suất. Trong nước, trong khi tỷ lệ giá tại NHNN tăng thêm thì tỷ giá 

mua bán ở nhiều ngân hàng được điều chỉnh giảm đáng kể sáng nay.

Ngày thực hiện

Trái ngược với đà tăng cuối tuần trước, thị trường có phiên giảm điểm trong phiên 

ngày hôm nay. Dịch vụ tài chính và bán lẻ là hai ngành tiêu cực nhất trong phiên hôm 

nay, ngược lại thì bất động sản và thực phẩm đồ uống là một trong số ngành hiếm hoi 

tăng điểm.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 85,800     -0.23% -0.35% 1,148,100       970,858            
BID 43,000     -1.49% -0.35% 1,187,717       1,808,362        
CTG 29,400     -0.68% -0.51% 3,229,824       3,530,518        
TCB 29,300     -2.50% -5.48% 6,041,467       4,929,046        
VPB 19,200     0.00% -1.54% 15,750,990     13,627,719      
MBB 17,600     -1.40% -2.22% 14,196,402     13,883,162      
HDB 18,100     -1.09% -3.21% 8,377,670       9,438,176        
TPB 16,650     -2.06% -3.20% 7,482,374       7,547,399        
STB 27,400     -3.18% -6.16% 38,885,381     33,087,185      
VIB 18,450     -1.86% -2.89% 5,038,445       4,115,985        
ACB 21,850     -0.91% -2.89% 10,785,387     5,759,320        
SHB 10,750     -1.83% -4.02% 24,908,057     26,740,478      

SSB 23,050     -0.22% -0.43% 2,094,089       2,412,965        
GAS 76,800     -0.90% -3.00% 7,248,029       6,835,532        
POW 11,300     -0.88% 0.30% 1,289,071       1,451,476        
PLX 33,600     0.60% -1.99% 4,754,453       5,317,704        
VIC 41,850     1.21% 2.18% 10,524,942     10,465,213      
VHM 39,800     1.79% 0.22% 5,521,282       5,469,152        
VRE 22,600     0.00% -1.73% 3,074,022       2,525,159        
VNM 68,100     -0.29% -4.25% 2,464,931       2,045,036        
MSN 60,900     -1.46% 2.06% 1,714,253       1,433,547        
SAB 64,300     2.06% -3.42% 364,447           344,367            
BCM 59,300     0.85% -2.47% 561,094           574,973            
BVH 38,850     -1.14% -2.47% 561,094           574,973            
VJC 106,000  -0.28% 0.28% 1,109,873       895,662            
FPT 90,700     -0.55% 0.00% 3,617,428       3,093,384        
MWG 38,000     -1.43% -6.29% 10,309,796     9,280,699        
GVR 19,300     -1.28% -3.50% 2,098,206       2,710,470        
SSI 31,000     -3.13% -4.32% 29,138,985     30,562,268      
HPG 26,300     -0.38% -1.31% 29,640,704     36,340,530      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

TPB:  Ngày 22/11, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho TPBank góp vốn, 

mua cổ phần để mua lại CTCP Quản lý quỹ Việt Cát với số tiền tối đa 125 tỷ 

đồng, TPBank phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần này trong thời hạn 12 

tháng kể từ ngày được chấp thuận.

Nội dung

Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi);

Nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc dự kiến phục hồi đến đầu năm 2024;

Bộ Xây dựng ủng hộ xây đường sắt cao tốc Bắc-Nam hơn 70 tỷ USD, tốc độ 350 km/h;

Giá quặng sắt giảm sau khi Trung Quốc tuyên bố đẩy mạnh giám sát thị trường.

Giá tôm nhập khẩu vào Trung Quốc duy trì quanh mức đáy 10 năm;

EVN sắp tiếp nhận hai nhà máy điện khí BOT;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Theo Reuters, giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại châu Á sáng nay ít 

biến động so với tuần trước, do nhu cầu yếu và tồn kho vẫn ở mức cao ở cả 

Đông Bắc Á và châu Âu.

Theo nguồn tin từ Vietnambiz, Vinpearl đang có kế hoạch niêm yết trong năm 

2024. 

VNM: CFO của Vinamilk cho biết các doanh nghiệp nên chú trọng công bố 

thông tin bằng tiếng Anh, góp phần thúc đẩy lộ trình nâng hạng.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: Theo kế hoạch tái cấu trúc, MWG sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa 

hàng trong quý IV. Đây là những cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi 

nhuận. MWG cho biết sẽ theo dõi sát sao kết quả để điều chình phù hợp tại 

từng thời điểm.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,088.06 -0.69% 8.04%
VN30 223.89 -0.98% 9.06%
HNX 1,078.42 -0.82% 7.28%
UPCOM 84.50 -0.58% 17.93%
Net Foreign buy (B) 45.79
Total trading value (B) 13,250.21 -40.07% 53.79%

INTRADAY VNINDEX 11/27/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 18,700 0.11% 7.91%
FUEMAV30 12,800 -0.78% 7.38%
FUESSV30 13,280 -0.90% 6.41%
FUESSV50 16,630 0.60% 18.36%
FUESSVFL 17,670 -0.79% 23.14%
FUEVFVND 24,400 -1.25% 8.93%
FUEVN100 14,690 -2.07% 13.44%

VN30F2312 1,076.00 -0.82%
VN30F2401 1,074.80 -0.56%
VN30F2403 1,067.70 -1.07%
VN30F2406 1,073.00 -0.45%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,447.67 -0.53% 28.18%
Shanghai Component 3,031.70 -0.30% -1.86%
Shenzhen Component 9,785.57 -0.55% -11.17%
Hang Seng 17,525.06 -0.20% -11.41%
Kospi 2,495.66 -0.04% 11.59%
BSE Sensex 65,970.04 -0.02% 8.43%
STI (Singapore) 3,086.42 -0.27% -5.07%
SET (Thái Lan) 1,393.42 -0.29% -16.58%
Brent oil ($/barrel) 80.10 -0.39% -6.76%
Gold ($/ounce) 2,015.00 0.05% 10.34%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.20% 0 -477
Deposit interest 12M 5.00% 0 -240
5 year-Gov. Bond 2.19% 15 -260

10 year-Gov. Bond 2.42% -6 -248

USD/VND 24,443 -0.01% 2.87%

EUR/VND 27,304 0.11% 6.41%

CNY/VND 3,462 -0.09% -0.66%
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MARKET BRIEF
11/27/2023

In contrast to last week's session, the market had a down session today. Financial 

services and retail were the two sectors with the biggest declines. On the contrary, 

real estate and food and beverage were the rare industries that increased.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

World gold prices hit their highest level in 6 months and tend to continue to rise in

the context of a weakening USD. At Bao Tin Minh Chau, the price of 24k gold (9999)

has risen to 61.03-62.03 million VND/tael, the highest ever. SJC gold price is also

listed at the highest level since the beginning of the year, reaching 71.2-72.18

million VND/tael.

Friday’s rebound in the US yields couldn’t give a bullish shift to the US dollar. The 

dollar index slipped the last week and is under selling pressure this morning despite 

positive pressure on the yields. Domestically, while the exchange rate at the State 

Bank increased, the buying and selling rates at many banks were adjusted to 

decrease significantly this morning.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 85,800     -0.23% -0.35% 1,148,100       970,858            
BID 43,000     -1.49% -0.35% 1,187,717       1,808,362        
CTG 29,400     -0.68% -0.51% 3,229,824       3,530,518        
TCB 29,300     -2.50% -5.48% 6,041,467       4,929,046        
VPB 19,200     0.00% -1.54% 15,750,990     13,627,719      
MBB 17,600     -1.40% -2.22% 14,196,402     13,883,162      
HDB 18,100     -1.09% -3.21% 8,377,670       9,438,176        
TPB 16,650     -2.06% -3.20% 7,482,374       7,547,399        
STB 27,400     -3.18% -6.16% 38,885,381     33,087,185      
VIB 18,450     -1.86% -2.89% 5,038,445       4,115,985        
ACB 21,850     -0.91% -2.89% 10,785,387     5,759,320        
SHB 10,750     -1.83% -4.02% 24,908,057     26,740,478      
SSB 23,050     -0.22% -0.43% 2,094,089       2,412,965        
GAS 76,800     -0.90% -3.00% 7,248,029       6,835,532        
POW 11,300     -0.88% 0.30% 1,289,071       1,451,476        
PLX 33,600     0.60% -1.99% 4,754,453       5,317,704        
VIC 41,850     1.21% 2.18% 10,524,942     10,465,213      
VHM 39,800     1.79% 0.22% 5,521,282       5,469,152        
VRE 22,600     0.00% -1.73% 3,074,022       2,525,159        
VNM 68,100     -0.29% -4.25% 2,464,931       2,045,036        
MSN 60,900     -1.46% 2.06% 1,714,253       1,433,547        
SAB 64,300     2.06% -3.42% 364,447           344,367            
BCM 59,300     0.85% -2.47% 561,094           574,973            
BVH 38,850     -1.14% -2.47% 561,094           574,973            
VJC 106,000  -0.28% 0.28% 1,109,873       895,662            
FPT 90,700     -0.55% 0.00% 3,617,428       3,093,384        
MWG 38,000     -1.43% -6.29% 10,309,796     9,280,699        
GVR 19,300     -1.28% -3.50% 2,098,206       2,710,470        
SSI 31,000     -3.13% -4.32% 29,138,985     30,562,268      
HPG 26,300     -0.38% -1.31% 29,640,704     36,340,530      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

According to Reuters, spot LNG prices in Asia this morning were less 

volatile than last week, due to weak demand and inventories in Northeast 

Asia and Europe remaining high.

According to sources from Vietnambiz, Vinpearl is planning to list on the 

stock exchange in 2024.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk's CFO said that businesses should focus on disclosing 

information in English, contributing to promoting the progress of 

upgrading the stock market.

MWG: According to the restructuring plan, MWG will consider closing 

about 200 stores in the fourth quarter. These are stores with ineffective 

business results. MWG's representative said they will closely monitor 

business results to adjust the appropriate number of stores at each time.

TPB: On November 22, the State Bank approved TPBank to invest in Viet 

Cat Fund Management JSC with a maximum amount of VND125 billion. 

TPBank must complete the capital contribution and purchase of shares 

within 12 months from the date of approval.

Iron ore prices fell after China pledged to step up oversight of iron-ore market.

The National Assembly officially passed the Housing Law (amended);

EVN is ready to take over two BOT gas power plants;

The Ministry of Construction supports the construction of a North-South high-speed railway worth more than USD70 billion USD;

The price of shrimp imported into China remains around the 10-year bottom;

Korea's seafood import demand is expected to recover until early 2024;
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